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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất Thành Trung

Đại diện: 

Nguyễn Duy Thành
	Thôn Tranh Khúc, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội

ĐT: 0904.461.002


	Chuyên cung cấp bánh chưng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Phúc An 

Đại diện:

Trần Thị Thu Hà
	Nhà số 2, ngõ 2, Khu tập thể trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0819.816.888
	Chuyên cung cấp trà ướp bông sen - AN TEA LOTUS. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh Phương Xứng

Đại diện: 
Nguyễn Thị Phương
	Thôn Thanh Vân, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0973.636.090


	Chuyên cung cấp giò lợn, nem chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phát

Đại diện:

Lưu Ngọc Nam
	Thôn 2, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0913.832.622
	Chuyên cung cấp su hào, rau muống, cà chua, bắp cải… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Xuân


	Số nhà 35, xóm Đồng Tâm, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0837.636.565


	Chuyên cung cấp rượu đông trùng hạ thảo, bột đông trùng hạ thảo, viên đông trùng hạ thảo,  phục vụ địa bàn xã Thanh Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh 
Đại diện: 
Chu Văn Họa


	Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội

ĐT: 0982.911.814


	Chuyên cung cấp đậu tương, phục vụ địa bàn xã Tây Phương và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ kinh doanh 
Đại diện: 
Nguyễn Thu Huyền


	Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội

ĐT: 0962.071.085


	Chuyên cung cấp chè lam, phục vụ địa bàn xã Tây Phương và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh gạo
Đại diện: 
Nguyễn Thị Sáu
	Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội

ĐT: 0989.319.512


	Chuyên cung cấp gạo, phục vụ địa bàn xã Tây Phương và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Điệp

Đại diện: Nguyễn Văn Điệp


	Thôn 8 (Cát Quế), xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.855.456 


	Chuyên cung cấp thịt lợn, phục vụ địa bàn xã Dương Hòa và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Tín Hải
Đại diện: Nguyễn Tín Hải


	Thôn 7 (Yên Sở), xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0965.280.565


	Chuyên cung cấp thịt ngan, gà, vịt, phục vụ địa bàn xã Dương Hòa và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh

Đại diện: Nguyễn Thị Thanh 
	Thôn 1 (Yên Sở), xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0987.618.622


	Chuyên cung cấp thịt lợn, phục vụ địa bàn xã Dương Hòa và một số khu vực lân cận.


	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Oanh

Đại diện: Nguyễn Thị Oanh

	Thôn 6 (Yên Sở), xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0793.141.558


	Chuyên cung cấp thịt bò, phục vụ địa bàn xã Dương Hòa và một số khu vực lân cận. 
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh cây cảnh
Đại diện: Nguyễn Bá Sâm


	Xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội

ĐT: 0982.982.448


	Chuyên cung cấp cây cảnh, phục vụ địa bàn xã Hòa Phú và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh hoa cây cảnh

Đại diện: Nguyễn Thị Hằng


	Thôn 3, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0368.676.861


	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh, phục vụ địa bàn xã Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh hoa tươi
Đại diện: 
Khuất Thị Hồng Thắm


	Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0326.624.394

	Chuyên cung cấp các loại hoa tươi, phục vụ địa bàn xã Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Nhà vườn Hà Hạnh

Đại diện: Nguyễn Thị Hạnh


	Xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0973.823.118


	Chuyên cung cấp hoa chậu, bon sai, phục vụ địa bàn xã Mê Linh và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Vũ Văn Liêm

	Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0982.352.115


	Chuyên cung cấp lợn thương phẩm,  lợn giống, phục vụ địa bàn xã Yên Lãng và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Quốc Toản

	Xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0983.740.838


	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống, phục vụ địa bàn xã Hương Sơn và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ chăn nuôi lợn

Đại diện: 

Nguyễn Thị Mai


	Xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội

ĐT: 0365.388.871
	Chuyên cung cấp lợn thịt, phục vụ địa bàn xã Quảng Bị và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi bò

Đại diện: 
Hoàng Ngọc Hưng


	Xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội

ĐT: 0972.411.111


	Chuyên cung cấp thịt bò, phục vụ địa bàn xã Quảng Bị và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nuôi ong Cường Thịnh
Đại diện: 

Lương Xuân Liêm
	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0383.218.280
	Chuyên cung cấp mật ong Cường Thịnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	HTX dịch vụ tổng hợp Tân Đồng

Đại diện:

Đỗ Văn Thành

	Xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0942.779.574
	Chuyên cung cấp mật ong Tân Đồng. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Trần Đình Toán

Đại diện:

Trần Đình Toán
	Xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0918.593.057
	Chuyên cung cấp mật ong Cổ Phúc. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX ong mật xã Lương Thịnh

Đại diện:

Bùi Thị Oanh
	Xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0339.213.022
	Chuyên cung cấp mật ong Lương Thịnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 




Dự báo











